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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 12/2023/QĐ-UBND
Hậu Giang, ngày 09 tháng 5 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, QUY TRÌNH XÉT CHỌN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, CHI TRẢ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ ẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản;
Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản;
Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 - 2025;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định số lượng, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý, chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế ấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
2. Đối tượng áp dụng
a) Nhân viên y tế ấp làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.
b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thực hiện việc xét chọn, quản lý và chi trả chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế ấp.
c) Quyết định này không áp dụng đối với nhân viên y tế tại các khu vực thuộc các phường trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Số lượng nhân viên y tế ấp
Mỗi ấp được bố trí 01 nhân viên y tế ấp.
Điều 3. Quy trình xét chọn nhân viên y tế ấp
1. Trạm Y tế xã, thị trấn gửi số lượng nhân viên y tế ấp cần bổ sung trên địa bàn về Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Trung tâm Y tế cấp huyện).
2. Giám đốc Trung tâm Y tế cấp huyện thành lập Hội đồng xét chọn nhân viên y tế ấp gồm ít nhất 05 (năm) thành viên do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Trung tâm Y tế cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng, mời các thành viên khác gồm: đại diện Phòng Tổ chức - Hành chính Sở Y tế, đại diện Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, đại diện lãnh đạo Khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện.
3. Hội đồng xét chọn thông báo công khai việc xét chọn nhân viên y tế ấp trong thời hạn 30 ngày, giao Trạm Y tế xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp, lập danh sách những người đăng ký tham gia xét chọn nhân viên y tế ấp báo cáo Trung tâm Y tế cấp huyện để tổng hợp trình Hội đồng xét chọn.
4. Hội đồng xét chọn tiến hành họp xét chọn và báo cáo kết quả xét chọn cho Giám đốc Trung tâm Y tế cấp huyện.
5. Giám đốc Trung tâm Y tế cấp huyện phê duyệt kết quả xét chọn nhân viên y tế ấp, ký kết hợp đồng làm việc không chuyên trách đối với nhân viên y tế ấp để giao nhiệm vụ và chi trả chế độ phụ cấp theo quy định. Đồng thời, báo cáo kết quả, danh sách phê duyệt xét chọn nhân viên y tế ấp về Sở Y tế đế quản lý.
6. Trạm Y tế xã, thị trấn tiếp nhận, quản lý, chỉ đạo trực tiếp và hướng dẫn nhân viên y tế ấp thực hiện các nhiệm vụ của nhân viên y tế ấp theo quy định.
Điều 4. Cơ quan quản lý và chi trả chế độ phụ cấp
1. Trung tâm Y tế cấp huyện thực hiện việc tuyển chọn, hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động và chi trả chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế ấp thông qua Trạm Y tế xã, thị trấn.
2. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và Trưởng ấp có trách nhiệm quản lý, giám sát về hoạt động của nhân viên y tế ấp.
3. Trạm Y tế xã, thị trấn trực tiếp quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với nhân viên y tế ấp; có trách nhiệm nhận chế độ phụ cấp từ Trung tâm Y tế cấp huyện để chi trả kịp thời cho nhân viên y tế ấp. Hàng năm, tiến hành đánh giá hoạt động đối với đội ngũ này để có các hình thức động viên, khen thưởng kịp thời.
4. Mức phụ cấp đối với nhân viên y tế ấp được chi trả hàng tháng và được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.
Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
1. Sở Y tế
a) Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Y tế cấp huyện, Trạm Y tế xã, thị trấn tổ chức thực hiện Quyết định này.
b) Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng và phân bổ ngân sách sự nghiệp y tế hàng năm cho Trung tâm Y tế cấp huyện để chi trả phụ cấp cho nhân viên y tế ấp.
c) Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức liên tục đối với nhân viên y tế ấp.
d) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Trung tâm Y tế cấp huyện triển khai thực hiện công tác tổ chức xét chọn nhân viên y tế ấp theo quy định.
đ) Chỉ đạo, hướng dẫn lồng ghép các hoạt động của nhân viên y tế ấp với cộng tác viên các chương trình y tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nhân viên y tế ấp.
2. Sở Tài chính
Trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế, hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp y tế cho ngành Y tế để thực hiện chi trả chế độ phụ cấp nhân viên y tế ấp theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Sở Nội vụ
Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Trung tâm Y tế cấp huyện tổ chức xét chọn nhân viên y tế ấp theo quy định.
4. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện quản lý, giám sát về hoạt động đối với nhân viên y tế ấp.
5. Trung tâm Y tế cấp huyện
a) Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định, thẩm quyền về quy trình xét chọn nhân viên y tế ấp, quản lý và chi trả chế độ chính sách đối với nhân viên y tế ấp theo đúng nội dung của Quyết định này, theo dõi kết quả hoạt động của nhân viên y tế ấp, thực hiện chế độ đánh giá, báo cáo cho Sở Y tế định kỳ hàng năm về số lượng và chất lượng của đội ngũ nhân viên y tế ấp.
b) Hàng năm, lập danh sách nhân viên y tế ấp và dự toán ngân sách chi trả phụ cấp cho nhân viên y tế ấp, báo cáo Sở Y tế để tổng hợp, bố trí và phân bổ kinh phí trong nguồn ngân sách sự nghiệp của ngành Y tế.
Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp
Đối với người đang làm nhân viên y tế ấp tính đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành nếu đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản được tiếp tục hợp đồng làm nhân viên y tế ấp.
Điều 7.  Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5 năm 2023.
Điều 8.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm Y tế cấp huyện; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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